Mẫu số 01
	TÊN ĐƠN VỊ
...
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC 
(Dành cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)
Năm 20...
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-VKSTC ngày .........../2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)
- Họ và tên: ....................................................................................

- Chức danh: ....................................................................................

- Đơn vị công tác: ....................................................................................

- Ngạch công chức: .................Bậc: ......................Hệ số lương: ...................... 

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị, tư tưởng (06 điểm)
..............................................................................................................................................

2. Đạo đức, lối sống (06 điểm)
..............................................................................................................................................

3. Tác phong, lề lối làm việc (06 điểm)
..............................................................................................................................................

4. Ý thức tổ chức kỷ luật (06 điểm)
..............................................................................................................................................

5. Thái độ phục vụ nhân dân (06 điểm)
..............................................................................................................................................

6. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Nêu rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng và tiến độ công việc (từ 01 điểm đến 60 điểm)
- Hoàn thành từ 100% nhiệm vụ đề ra, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ vượt mức trở lên: 60 điểm
- Hoàn thành 100% nhiệm vụ: từ 50 điểm đến dưới 60 điểm
- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa đảm bảo về chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp: từ 40 điểm đến dưới 50 điểm.
- Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả: từ 01 điểm đến dưới 40 điểm.
7. Điểm cộng (tối đa 10 điểm)
.....................................................................................................................................................

8. Điểm trừ (trừ tối đa 10 điểm)
..................................................................................................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG 
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm
2. Tự xếp loại chất lượng
Công chức tự xếp loại (đánh dấu X vào một trong 04 ô tương ứng dưới đây)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Từ 90 đến 100 điểm
	 
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Từ 80 đến dưới 90 điểm
	 
	Hoàn thành nhiệm vụ
Từ 70 đến dưới 80 điểm
	 
	Không hoàn thành nhiệm vụ
Dưới 70 điểm


 

	 
	.........., ngày.....tháng....năm
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký và ghi rõ họ tên)


 

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC1
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác
.............................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, xếp loại của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức
.............................................................................................................

 

	 
	.........., ngày.....tháng....năm
NGƯỜI NHẬN XÉT
(Ký và ghi rõ họ tên)


 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC2 
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm
.............................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng
.............................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
 

	 
	.........., ngày ...... tháng.... năm 20....
VIỆN TRƯỞNG/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


_________________

1 Mục này dành cho lãnh đạo (quản lý) đơn vị trực tiếp đánh giá công chức thuộc quyền.
2 Mục này dành cho Thủ trưởng đơn vị cấp trên nhận xét, đánh giá đối với cấp trưởng của đơn vị trực thuộc. Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Phó Trưởng phòng (tương đương) tại các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, các Viện cấp cao, các VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện (có đơn vị phòng) thì Thủ trưởng đơn vị cấp trên chỉ cần ký và đóng dấu để xác nhận tính pháp lý của Phiếu. Trong trường hợp phát hiện việc đánh giá không khách quan, không đúng quy định hoặc có ý kiến khác nhau với người này thì Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người đánh giá quy định tại khoản 4 Điều 12 Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân xem xét, quyết định nhận xét, đánh giá trực tiếp vào mục này.
 

